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Tổng quan về Khung Hợp tác Phát triển Bền vững 

KHUNG HỢP TÁC ĐƯỢC
XÂY DỰNG PHÙ HỢP VỚI

CÁC KẾT QUẢ ƯU TIÊN

Achieved
28%

Thụt lùi 
15%

Không có 
dữ liệu
11% Đạt

28%

Tiến triển
46%

Nhu cầu, nguồn lực sẵn có và chi tiêu theo từng năm
Tiến độ thực hiện các Chỉ số Kết quả
Khung Hợp tác đến hết năm 2024

NGÂN SÁCH KHUNG HỢP TÁC DỰ TOÁN (US$)

Tổng ngân sách Dự toán ngân sách
thường xuyên

525,9tr 71,5tr
Dự toán ngân sách
không thường xuyên

180tr
Ngân sách
cần huy động

274tr

KẾT QUẢ 2.
Ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và 
phát triển bền vững về môi trường

KẾT QUẢ 1.
Phát triển xã hội bao trùm

LĨNH VỰC XUYÊN SUỐT

KẾT QUẢ 3.
Chia sẻ thịnh vượng thông qua chuyển đổi kinh tế 

KẾT QUẢ 4.
Quản trị công và tiếp cận công lý

Chiến lược Phát triển 
Kinh tế - Xã hội Quốc gia 
giai đoạn 2021-2030

Quyền 
con người

Bình đẳng 
giới

Ứng phó Nhân đạo 
và Đại dịch

Thích ứng và giảm thiểu 
tác động của BĐKH

Công bằng 
& Bao trùm

Kế hoạch Phát triển Kinh tế 
- Xã hội Quốc gia giai đoạn 
2021-2025

Chương trình Nghị sự 2030 
về Phát triển Bền vững

Cam kết quốc tế của Việt Nam 
về Quyền con người

$102,1tr $108,4tr $111,9tr

$93,5tr$96,0tr $101,8tr
$92,8tr

$74,9tr$70,3tr
$79,8tr $82,7tr

$210K

2022 2023 2024 2025

Tổng nhu cầu Nguồn lực sẵn có Tổng chi tiêu (2025 sơ bộ)



LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM: KẾT QUẢ KHUNG HỢP TÁC NĂM 2024

KẾT QUẢ 1.
Phát triển xã hội bao trùm

KẾT QUẢ 2.
Ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng 
cường khả năng chống chịu với thiên tai
& phát triển bền vững về môi trường

Tổng nguồn lực sẵn có: 
29,7 triệu USD

Nguồn lực sẵn có 
còn lại: 4,6 triệu USD

Tổng chi tiêu: 
25,1 triệu USD

2024

85%

95%

2024

Tổng nguồn lực sẵn có: 
US$27,8tr

Nguồn lực sẵn có còn lại: 
US$1,5tr

Tổng chi tiêu: 
US$26,3tr

CHỈ SỐ

591 triệu tấn CO₂ tương đương phát thải

Độ che phủ rừng 42,02% 

208.661 ha khu bảo tồn biển

345 người chết và mất tích, 1.978 người bị 
thương do thiên tai

Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng tiêu thụ 
năng lượng cuối cùng 27,82%
Tiêu thụ năng lượng cuối cùng/GDP: 
300,3/1.000 đô la Mỹ 

Tiến độ 2024

Đạt Tiến triển Thụt lùi

CHỈ SỐ
Hơn 90% trường học có kết nối internet và 
máy tính
35,7% trường tiểu học có cơ sở hạ tầng 
thân thiện với người khuyết tật 

~80% trường học triển khai chương trình 
giáo dục cơ bản về sức khỏe sinh sản, phòng 
chống bạo lực, xâm hại tình dục và HIV 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5  
tuổi: 18,2% 

Tỷ suất tử vong ở trẻ sơ sinh: 11,6 trên 
1.000 ca sinh sống

10.944 ca tử vong do tai nạn giao thông

6.100 ca nhiễm HIV mới (năm 2023)

69,3% dân số nông thôn sử dụng dịch vụ 
cấp nước an toàn

70,1% phụ nữ đã kết hôn trong độ tuổi 
15–49 có nhu cầu kế hoạch hóa gia đình 
được đáp ứng bằng phương pháp hiện đại

Chỉ số Phát triển Con người của Việt Nam:  
0,726

Tỷ lệ nghèo đa chiều 2,93%

Tỷ lệ nghèo đa chiều trẻ em 8,4% 

42,71% lực lượng lao động tham gia bảo 
hiểm xã hội 

94,2% dân số có bảo hiểm y tế 

34,18% lực lượng lao động tham gia bảo 
hiểm thất nghiệp 

Số người khuyết tật được hưởng trợ giúp xã 
hội tăng 60%

Hơn 3,7 triệu người được hưởng trợ giúp 
xã hội

Thời gian trung bình dành cho công việc 
chăm sóc và việc nhà không được trả công: 
• Phụ nữ: 16,13 giờ/tuần 
• Nam giới: 8,75 giờ/tuần

Tiến độ 2024

Đạt Tiến triển Thụt lùi



KẾT QUẢ 3.
Chia sẻ thịnh vượng thông qua 
chuyển đổi kinh tế 

41%

2024

Tổng nguồn lực sẵn có: 
5,9 triệu USD

Nguồn lực sẵn có còn 
lại: 3,5 triệu USD

Tổng chi tiêu:
2,4 triệu USD

KẾT QUẢ 4.
Quản trị công và tiếp cận công lý

62%

2024

Tổng nguồn lực sẵn có: 
30 triệu USD

Nguồn lực sẵn có còn lại: 
11,4 triệu USD

Tổng chi tiêu:
18,5 triệu USD

CHỈ SỐ

GDP bình quân đầu người: 4.700 đô la Mỹ 

64,6% lao động phi chính thức

Tỷ lệ thất nghiệp 2,24% 

Năng suất lao động 9.182 đô la Mỹ 1 lao 
động

Tỷ lệ nữ chủ doanh nghiệp 28,2%

79,1% dân số sử dụng Internet

Tiến độ 2024

Đạt Tiến triển Thụt lùi

CHỈ SỐ
Tỷ lệ nữ đại biểu trong các cơ quan dân 
cử >30,29% 

Tỷ số giới tính khi sinh: 111,4 

3,5% trẻ em 5–17 tuổi tham gia lao động 
trẻ em

Mức độ quốc gia tuần thủ các quyền lao 
động cốt lõi được cải thiện

82,7% dân số hài lòng với lần sử dụng 
dịch vụ công gần nhất 

Tỷ lệ người có ít nhất một lần tiếp xúc với
 cán bộ công chức và đã đưa hoặc bị yêu 

cầu đưa hối lộ trong 12 tháng qua:  
• Tuyển dụng khu vực nhà nước 37%

 • Dịch vụ y tế công 27%
• Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất 20%

Chỉ số Cảm nhận về Tham nhũng (CPI):
 xếp hạng 40/100

64.621 vụ phạm tội liên quan đến trật 
tự, an toàn xã hội

74,33% vụ phạm tội được phát hiện,
 

điều tra và truy tố

03 văn bản pháp lý mới hoặc được 
sửa đổi về bảo vệ quyền của người khuyết

 

tật được Liên Hợp Quốc hỗ trợ kể từ năm 
2022

Chỉ số Phát triển Thanh niên: 0,785

02 báo cáo được Việt Nam đệ trình cho 
các cơ quan điều ước quốc tế

86,7% khuyến nghị trong Chu kỳ rà soát
 

định kỳ phổ quát lần thứ ba (UPR) được 
Việt Nam đồng ý thực hiện đã được triển 
khai

03 cuộc khảo sát/nghiên cứu dân 
số mới được thực hiện kể từ năm 2022 
nhằm phục vụ cho việc ra quyết định và 
theo dõi tiến độ thực hiện SDGs

Tiến độ 2024

Đạt Tiến triển Thụt lùi
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Chương trình Chung của LHQ về
HIV/AIDS

UNAIDS, UNICEF, UNDP, UNFPA, 
UNODC, UNWomen, WHO, UNESCO

1.850.000 USD

EmPower-Trao quyền cho phụ nữ vì
các cộng đồng thích ứng với biến đổi
khí hậu (giai đoạn 2)

UNEP, UN Women

2.000.000 USD

Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện
qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền
vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng
và Đăk Nông, Việt Nam

UNDP, UNEP

5.957.500 USD

Chương trình UNREDD

FAO, UNDP, UNEP

500.000 USD

Tăng cường tính bền vững
của tầng chứa nước xuyên biên giới
Campuchia - Đồng bằng sông Cửu Long

FAO, UNESCO

2.300.000 USD

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cơ chế 
đối tác và tài chính cho chuyển đổi hệ 
thống lương thực, thực phẩm ở Việt Nam

FAO, UNDP, IFAD

250.000 USD

Vận hành sáng kiến toàn cầu về Chương
trình Thúc đẩy Việc làm và An sinh Xã hội
cho Chuyển đổi Công bằng tại Việt Nam

ILO, UNDP, UN Women

200.000 USD

Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và
trẻ em ở Việt Nam

UNFPA, UNICEF, UN Women 

6.595.390 USD

Tổng ngân sách
19.652.890 USD

1

Thẻ điểm Bình đẳng giới UN-SWAP 

Tám Chương trình Chung của LHQ tập trung vào mục tiêu Không để ai bị bỏ lại ở phía sau (LNOB)

Thẻ điểm UNDIS (Chiến lược Hòa nhập đối với Người Khuyết tật)

Chưa đạt yêu cầu

Gần đạt yêu cầu

Đạt yêu cầu

Vượt yêu cầu

Chưa đạt yêu cầu

Gần đạt yêu cầu

Đạt yêu cầu

Vượt yêu cầu

0 5 10

2021 2022 2023 2024
0 2 4 6 8

2024

2023

2022



Ngân sách LHQ tại Việt Nam theo các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Tổng nhu cầu

USD USD

Tổng nguồn lực sẵn có Tỷ lệ đáp ứng

111,9tr 92,8tr 82,9%

$27,8 tr

$29,8 tr

$6,3 tr

$29,0 tr

$40,2 tr

$31,2 tr

$7,1 tr

$33,4 tr

$26,3 tr

$26,0 tr

$5,4 tr

$25,0 tr

1

2

3

4

Nguồn lực sẵn có Tổng nhu cầu Tổng chi tiêu

Nhu cầu, nguồn lực sẵn có và chi tiêu theo các Kết quả ưu tiên

Số lượng hoạt động chia theo nhóm LNOB

87

57 56 55
48 45 43

36
30

18 16 16 12 11
4 4 3 1

Phụ nữ và 
trẻ em gái

Dân tộc 
thiểu số

Thanh niên Trẻ em Đối tượng 
hưởng lợi 
chưa xác 

định

Người di cư Nông dân và 
lao động 

nông thôn

Người 
khuyết tật

Người cao 
tuổi

Nhóm 
LGBTI (liên 

quan đến xu 
hướng tính 
dục và bản 
dạng giới)

Người bản 
địa

Khác Nạn nhân 
của các vi 

phạm 
nghiêm 
trọng về 

quyền con 
người (nô lệ, 
tra tấn, buôn 
người, bóc 
lột và lạm 
dụng tình 
dục, v.v.)

Người có 
tình trạng 
sức khỏe 
mãn tính/ 

dài hạn
(ví dụ: 

HIV/AIDS, 
bệnh phong, 
tiểu đường, 

bệnh tự 
miễn, v.v.)

Người 
không 

quốc tịch

Người bảo 
vệ quyền 

con người 
(bao gồm tổ 

chức phi 
chính phủ, 
nhà báo, 
lãnh đạo 

công đoàn, 
người tố 
giác, v.v.)

Người di tản 
trong nước

Nạn nhân 
hoặc thân 
nhân của 
nạn nhân 
mất tích 

cưỡng bức



Chỉ số Bình đẳng giới Chỉ số Quyền con người Chỉ số Duy trì hòa bình

facebook.com/uninvietnamtwitter.com/uninvietnamrcs.fovietnam@un.orgvietnam.un.org

Chi tiêu của các cơ quan LHQ

$28,6 tr

$19,5 tr

$5,5 tr

$5,5 tr

$4,9 tr

$4,5 tr

$3,9 tr

$3,0 tr

$3,0 tr

$2,2 tr

$1,3 tr

$452,8k

$410k

$0

$0

UNDP
UNICEF

ILO
FAO

UNFPA
WHO
IOM

UN Women
UNODC
UNIDO

UNAIDS
UNESCO

UNEP
UN-HABITAT

UNHCR

$3,8 tr

$45,3 tr

$44,8 tr

$18,0 tr

0 - Không được kỳ vọng sẽ đóng 
góp cho việc thực hiện quyền con 
người
1 - Có đóng góp hạn chế cho việc 
thực hiện quyền con người

2 - Có đóng góp đáng kể cho việc 
thực hiện quyền con người

3 - Mục tiêu chính là thực hiện 
quyền con người

$46,7 tr

$20,8 tr
$16,9 tr

$842,8k

$26,7 tr

0 - Không được kỳ vọng sẽ đóng 
góp cho việc duy trì hòa bình

1 - Có đóng góp hạn chế cho việc 
duy trì hòa bình

2 - Duy trì hòa bình là một mục tiêu 
quan trọng

3 - Duy trì hòa bình là mục tiêu chính

Chưa xác định mức độ đóng góp

$5,0 tr

$26,5 tr

$69,3 tr

$11.0 m

0 - Không được kỳ vọng sẽ đóng 
góp cho bình đẳng giới /  trao quyền 
cho phụ nữ
1 - Có đóng góp hạn chế cho bình 
đẳng giới /  trao quyền cho phụ nữ

2 - Bình đẳng giới /  trao quyền cho 
phụ nữ là một mục tiêu quan trọng

3 - Bình đẳng giới /  trao quyền cho 
phụ nữ là mục tiêu chính

$11,0 tr


